
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

4 0 0

8 1 79 5005 Sa BQ- MC

2 0

8 3 50 2002 Nang tuyến bọc dịch BT(T)

8 4 29 1001 UBT (T) 6 cm

8 5 29 1001 VS II/ Tắc 2 ODT

8 6 22 1001 UBT (T) 8 cm

9 7 47 3003 UBT (P) 6cm

9 8 43 2032 NXTC (dƣới niêm)   

9 9 23 0000 VS I/ Tắc 2 ODT

11 10 46 1001 TSĐGĐHNMTC

11 11 34 1001 VS II/ Tắc ODT, VMC 2 lần

11 12 34 1011 UBT 2bên 5cm

11 13 32 3003 UBT (P) 7cm

11 14 27 0000 UBT 2bên 7cm

15 21 ĐT UBT (T) 7 cm

4 0 0

4 0 0

8 1 56 4024 Sa TC - BQ- TT/ UXTC 12 tuần

2 0

8 3 35 0000 VS I + UBT (T) 10cm

8 4 15 ĐT UBT (P) 6cm

8 5 29 ĐT UBT (P) 5cm

8 6 27 2002 UBT (P) 8cm

9 7 43 4014 NXTC (dƣới niêm) /Tiểu đƣờng

9 8 27 0000 UXTC + UBT (T) 6cm

THIÊNTHANH + TÙNG.TT

THIÊNTHANH + TÙNG.TT

Q.KHOA + MAI PHƢƠNG1 + THIÊN TRANG

Q.KHOA + MAI PHƢƠNG1 + THIÊN TRANG

BS KHOA NS + TRUNG.TT(S)

BS KHOA NS + MẬN (C)

THƢƠNG.BM + N.QUANG + H.QUYÊN

THƢƠNG.BM + H.QUYÊN

THƢƠNG.BM + H.QUYÊN

TR.THẢO + M.TUYỀN + SANINE.TT

TR.THẢO + M.TUYỀN + SANINE.TT

M.TUYỀN + SANINE.TT

PHẠM TÀI + TRUNG.TT

PHẠM TÀI + TRUNG.TT

DỰ BỊ

N.QUANG + LAN ĐÀI.TT

THU HÀ 2 + HIỀN.CĐT

THU HÀ 2 + HIỀN.CĐT

THU NGUYỆT + THANH THÚY + SƠN.TT

THU NGUYỆT + THANH THÚY + SƠN.TT

THANH THÚY + SƠN.TT

BS PHẨU THUẬT

BS KHOA NS + LAM.TT + TÙNG.TT

THỐNG + N.QUANG + LAN ĐÀI.TT

THỐNG + N.QUANG + LAN ĐÀI.TT

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS BTC , CĐ ĐT

NS Bóc NX + UBT , KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

1) NS Cắt 1/2 TC + 2PP

2) Cố định sàn chậu vào mỏm nhô

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS cắt TC chừa 2BT

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + PP  (P)

NS Bóc NX, KTSD, Nếu K/Đ Cắt TC chừa 2BT

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

Từ ngày 21/07/2014 đến ngày 27/07/2014 (Tuần2)

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT NỘI SOI

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

NS CĐ ĐT

1) Đặt MGTH nâng BQ

2) Cố định MC vào D/C cùng - gai

NS Thám sát, TTTXT

VŨ THỊ HƢƠNG

NGUYỄN THỊ BÍCH

BÙI THỊ YẾN PHƢỢNG

BN TNTC

PHAN THỊ OẮN

PHAN THỊ NHƢ LINH

NGUYỄN THỊ KỲ DUYÊN

ĐOÀN THỊ NHƢ Ý

NGUYỄN THỊ HỒNG MAI

TRẦN THỊ LOAN

NGUYỄN THỊ THU THẢO

VI THỊ BÉ

NGUYỄN THỊ PHƢƠNG DUNG

BN TNTC

ĐOÀN THỊ LUYẾN

PHẠM THỊ NGỌC NHÂM

LÊ THỊ LỊCH

NGUYỄN THỊ XUÂN

MAI THỊ DIỄM KIỀU

LÊ THỊ THU THỦY

HỌ VÀ TÊN

BN TNTC

TRẦN THỊ QUÍ

ĐỖ THỊ LAN

TRƢƠNG THỊ MINH KHƢƠNG

2127

2180

3796

1980

109 N

3835

SHC

107 N

2174

3694

3849

3844

2131

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

2138

3680

2003

3681

PM

Ngày: 21/07/2014 

Ngày: 22/07/2014 

3845

3676

2165

2247



9 9 20 ĐT LNMTCBT (P) 10cm

9 10 42 2022 UBT (P) 8cm

9 11 36 2012 UBT (P) 7cm

11 12 51 5005 UXTC 12 tuần

11 13 41 3013 UBT (P) 10cm

11 14 33 1001 VS II/ Tắc 2 ODT

15 41 3023 UBT (T) 6 cm

4 0 0

4 0 0

8 1 25 1001 UBT (P) 5cm

8 2 52 4003 Sa TC - BQ - TT/ VMC UBT

8 3 19 ĐT UBT (T) 5 cm

9 4 48 UBT (P) 6cm

9 5 45 2012 UBT (T) 10 cm

9 6 39 2002 UBT (T) 6 cm

9 7 27 0020 VS I + UBT 2 bên 7cm

9 8 27 0000 UBT (P) 7cm

11 9 47 2022 UXTC 12tuần

11 10 29 0010 NXTC (dƣới niêm)

11 11 24 0010 VS II/Tắc Ứ dịch 2 TV

11 12 31 2012 UBT (P) 6cm

11 13 30 ĐT UBT (P) 6cm

14 44 1011 UBT (T) 6cm

4 0 0

4 0 0

8 1 47 2002 UXTC 12tuần

8 2 39 0000 NXTC 10tuần + VS I

8 3 23 ĐT UBT 10cm

9 4 42 2012 UXTC 12tuần

9 5 37 2002 UBT (T) 8 cm/VMC

PHAN NGA + MỸ HẠNH 2 + THIỆN.TT 

PHAN NGA + MỸ HẠNH 2

D.MINH + HOÀNG.TT + THU HÀ 3

TÚ NGÂN + THU HÀ 3

TR BÍCH 2 + DIỆU NGA

TR BÍCH 2 + DIỆU NGA

DỰ BỊ

BS KHOA NS + PHƢƠNG ANH (S)

BS KHOA NS + MỸ THANH (C)

PHAN NGA + THIỆN.TT + MỸ HẠNH 2

N.ĐIỆP2 + THU BA

MỸ NGỌC + MINH NGỌC

MỸ NGỌC + MINH NGỌC

H.THẮM + V.HÙNG + KHANH.TT

H.THẮM + V.HÙNG + KHANH.TT

H.THẮM + V.HÙNG + KHANH.TT

BS KHOA NS + BÌNH THÀNH (C)

MỸ NHI + PHƢƠNG THẢO.TT + SANINE.TT

MỸ NHI + PHƢƠNG THẢO.TT  + THANH HIỀN

MỸ NHI + THANH HIỀN + SANINE.TT

N.ĐIỆP2 + THU BA + PHONG.TT 

N.ĐIỆP2 + THU BA  

H.HIỆP + MAI THẢO

H.THẮM + TP NGA + THU TRANG.TT

TP NGA + THU TRANG.TT

TP NGA + THU TRANG.TT

DỰ BỊ

BS KHOA NS + NGỌC DIỄM (S)

Q.KHOA + THIÊN TRANG

H.HIỆP + MAI THẢO

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS cắt TC chừa 2BT

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS cắt TC chừa 2BT

NS bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS cắt TC chừa 2BT

NS BTC cắt u

NS BTC, Ổ bụng - CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS bóc u, Sinh thiết lạnh,  KTSD

NS Cố định sàn chậu vào mỏm nhô

NS bóc u, KTSD

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS Cắt PP có u, KTSD

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

BÙI THỊ THÙY TRANG

TRẦN THỊ DÀNH

NGUYỄN THỊ THANH THỦY

LÊ KIM HOÀNG

BÙI THỊ XUÂN THU

BN TNTC

BN TNTC

TRẦN THỊ NHỊ

NGUYỄN THỊ THỦY

ĐẶNG THỊ HƢƠNG

NGUYỄN THỊ KIM UYÊN

LÊ THỊ GÁI

NGUYỄN THỊ ĐÀO

TRẦN THỊ THƠM

TRẦN THỊ HỒNG

ĐINH THỊ LÂN

LƢƠNG THỊ NGÂN

MAI THỊ THU

NGUYỄN THỊ PHƢỢNG

TỐNG THỊ BÔNG

VÕ THỊ KIM DUYỀN

PHAN THỊ NGƠI

NGUYỄN THỊ THUỘC

PHẠM THỊ DIÊN

PHẠM THẢO VY TRANG

BN TNTC

BN TNTC

ĐẶNG THỊ PHƢƠNG THẢO

VÕ THỊ PHƢƠNG DUNG

ĐỖ THỊ THẢO

2167

3643

2006

2147

3646

2047

3756

3656

3755

3603

3949

3662

1988

3741

3599

108 N

3417

1988

2234

3841

3666

2144

3782

3836

2145

3838

Thứ: TƯ 

Thứ: NĂM 

Ngày: 23/07/2014 

Ngày: 24/07/2014 



9 6 30 1001 UBT (T) 8cm

9 7 31 2012 UBT (P) 7cm

9 8 23 ĐT UBT (T) 8cm

11 9 47 1001 UXTC 10 tuần

11 10 47 3013 UBT (T) 7 cm

11 11 29 0000 VS I/ Tắc 2 ODT

11 12 35 1001 UBT 2bên 6cm

11 13 26 0000 VS I/ Tắc 2 ODT

14 30 ĐT UBT (P) 6cm

4 0 0

4 0 0

8 1 59 6026 UBT (T) 8 cm

8 2 52 2002 UXTC 14 tuần

8 3 32 0030 VS II/ Tắc 2 ODT

9 4 44 2002 UXTC 14 tuần

9 5 32 0000 VS I/ Tắc 2 ODT

9 6 29 1011 UBT (P) 6cm

9 7 27 1011 UBT (T) 6cm

9 8 23 0000 VS 1

11 9 45 ĐT LNMCơ TC + UBT(T) 5cm

11 10 42 2002 UBT (T) 7 cm

11 11 19 ĐT UBT (P) 7cm

11 12 29 1021 UBT 2bên 5cm

11 13 18 ĐT UBT (P) 6cm

V.THÀNH + THIỆN.TT + VƢƠNG.TT

V.THÀNH + VƢƠNG.TT

THỤC TRANG + M.PHƢƠNG2

THỤC TRANG + M.PHƢƠNG2

HƢNG.PNT+ LAN ĐÀI.TT + LÊ DIỆP

LÊ DIỆP + THU TRANG.TT

LÊ DIỆP + THU TRANG.TT

QUỐC DUY + HOÀNG VÂN

QUỐC DUY + HOÀNG VÂN

V.THÀNH + THIỆN.TT + VƢƠNG.TT

DỰ BỊ

BS KHOA NS + THÚY PHƢỢNG(S)

BS KHOA NS + H.NHẬT(C)

THƢƠNG.BM + N.QUANG + HOÀNG.TT

THƢƠNG.BM + N.QUANG + HOÀNG.TT

N.QUANG + HOÀNG.TT

H.HIỆP + ÁI

MỸ NGỌC + PHONG.TT + AN

MỸ NGỌC + AN + PHONG.TT 

MỸ NGỌC + PHONG.TT + AN

Q.HƢƠNG + VƢƠNG.TT

Q.HƢƠNG + VƢƠNG.TT

TÚ NGÂN + THU HÀ 3

H.HIỆP + ÁI

NS Cắt PP có u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

Ngày 21 tháng 7 năm 2014

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

NS cắt TC chừa 2BT

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS Cắt TC toàn phần + PP có u

NS bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS BTC, Ổ bụng - CĐ ĐT

NS Bóc u, KTSD

NS cắt TC chừa 2BT

NS Cắt PP có u, KTSD

NS BTC, Ổ bụng - CĐ ĐT

NS Bóc u, KTSD

NS BTC, Ổ bụng - CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NGUYỄN THỊ THU TRANG

VƢƠNG THỊ MỘNG ĐIỆP

NGUYỄN THỊ MỸ TUYẾT

DƢƠNG THỊ TRỊA

TRẦN THỊ THÚY VI

NGUYỄN THỊ HUÂN

NGUYỄN THỊ BÍCH THỦY

NGUYỄN THỊ LOAN

TRẦN THỊ LỤA

BN TNTC

BN TNTC

THÂN THỊ NHUNG

CAO THỊ MAI

LÊ NGỌC BÍCH

NGUYỄN THỊ HỒNG

NGUYỄN THỊ MỸ HƢƠNG

PHẠM THỊ HỒNG ÁNH

VÕ THỊ BÉ NHỎ

NGUYỄN THỊ MAI HẠNH

NGUYỄN THỊ HOA

ĐÀO HẠ VI THẢO

NGUYỄN THỊ LÚA

NGUYỄN THỊ TRÚC LY

ĐỖ THỊ NGÂN

2221

2039

2236

2249

2016

3814

2242

2228

2208

3692

3765

3709

2022

2215

3760

2013

2219

3781

2230

3780

2151

2211

Thứ: SÁU 

Ngày: 25/07/2014 


